
STT Ngành nghề đào tạo Đơn giá/ tín chỉ Ghi chú

I Hệ cao đẳng

1 Cao đẳng kế toán K22 (CĐ.KTO.K22) 268.900

2 Cao đẳng quản trị khách sạn K22   (CĐ.QKS.K22 ) 329.100

3 Cao đẳng quản trị DV và du lịch lữ  hành K22 (CĐ.QDL.K22 329.100

4  Cao đẳng hội họa K22 (CĐ.HHO.K22) 308.100

5 Cao đẳng thanh nhạc K22 (CĐ.TNH.K22) 300.000

6 Cao đẳng Piano K22 (CĐ.PAN.K22) 305.300

7
Cao đẳng biểu diễn nhạc cụ truyền thống (sáo trúc) K22 

(CĐ.BNT.K22)
292.400

8 Cao đẳng tiếng trung quốc K22 (CĐ.TTQ.K22) 250.600

9 Cao đẳng tin học ứng dung K22 (CĐ.CNT.K22) 284.300

10 Cao đẳng dược K22 (CĐ. DUO K22) 333.900

11 Cao đẳng điều dưỡng K22   (CĐ.ĐDU.K22 356.000

II Hệ trung cấp

1  Trung cấp hướng dẫn du lịch K22 (TC.HDL.K22) 327.900

2  Trung cấp nghiệp vụ nhà hàng khách sạn K22 (TC.NNK.K22) 327.900

3  Trung cấp hội họa K22 (TC.HHO.K22) 448.100

4
 Trung cấp nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc K22 

(TC.NBM.K22)
442.300

5  Trung cấp thanh nhạc K22 (TC.TNH.K22) 383.400

6
 Trung cấp biểu diễn nhạc cụ truyền thống (sáo trúc ) K22 

(TC.BNT.K22) 
383.400

7  Trung cấp Organ K22(TC.ORG.K22) 383.400

8  Trung cấp tiếng trung quốc K22 (TC.TTQ.K22) 254.600

MỨC HỌC PHÍ  ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC TÍN CHỈ KHOÁ K22

(Kèm theo quyết định số       /QĐ -CĐLC  ngày       tháng  01 năm 2024 của trường Cao đẳng Lào Cai)

Phụ lục II. I



STT Ngành nghề đào tạo Đơn giá/ tín chỉ Ghi chú

I Hệ cao đẳng

1 Cao đẳng dược K23 (CĐ. DUO K23) 389.600

2 Cao đẳng điều dưỡng K23   (CĐ.ĐDU.K23) 460.800

3
Cao đẳng biểu diễn nhạc cụ truyền thống (sáo trúc) K23 

(CĐ.BNT.K23)
327.100

4 Cao đẳng Piano K23 (CĐ.PAN.K23) 341.600

5 Cao đẳng thanh nhạc K23 (CĐ.TNH.K23) 335.700

6  Cao đẳng hội họa K23 (CĐ.HHO.K23) 344.700

7 Cao đẳng thú y K23 ( CĐ.THY.K23) 277.200

8 Cao đẳng kế toán K23 (CĐ.KTO.K23) 311.000

9  Cao đẳng quản trị khách sạn K23 (CĐ.QKS.K23) 386.500

10  Cao đẳng quản trị DV và du lịch lữ  hành K23 (CĐ.QDL.K23) 386.500

11 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch K23 (CĐ.HDL.K23) 381.800

12 Cao đẳng điện công nghiệp CLC K23 (CĐ.ĐCN.K23 CLC) 506.800

13 Cao đẳng điện công nghiệp K23 (CĐ.ĐCN.K23) 445.900

14 Cao đẳng Vận hành thuỷ điện K23 (CĐ.VTĐ.K23) 426.300

15
Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh, điều hoà không khí K23 

(CĐ.KML.K23)
426.300

16 Cao đẳng Công nghệ ô tô chất lượng cao K23 (CĐ.COT.K23 CLC) 506.800

17 Cao đẳng Công nghệ ô tô K23 (CĐ.COT.K23) 408.400

18 Cao đẳng Hàn K23 ( CĐ.HAN.K23) 431.100

19 Cao đẳng Công nghệ tông tin K23 (CĐ.CNT.K23) 309.800

20 Cao đẳng Tiếng Anh K23 (CĐ.TAN.K23) 311.000

Phụ lục II. II

MỨC HỌC PHÍ  ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC TÍN CHỈ KHOÁ K23

( Kèm theo quyết định số        /QĐ -CĐLC  ngày      tháng 01 năm 2024 của Trường Cao đẳng Lào Cai)



STT Ngành nghề đào tạo Đơn giá/ tín chỉ Ghi chú

21  Cao đẳng tiếng trung quốc  K23 (CĐ.TTQ.K23) 289.800

22 Cao đẳng diễn viên múa K23 (CĐ.DVM.K23) 319.000

II Hệ trung cấp

1 Trung cấp thanh nhạc K23 (TC.TNH.K23) 428.900

2
Trung cấp biểu diễn nhạc cụ truyền thống (sáo trúc) K23 

(TC.BNT.K23)
428.900

3 Trung cấp biểu diễn múa dân gian, dân tộc K23 (TC.NBM.K23) 494.900

4  Trung cấp Organ K23 (TC.ORG.K23) 428.900

5  Trung cấp hội họa K23 (TC.HHO.K23) 501.300

6 Trung cấp thú y K23 (TC.THY.K23) 286.800

7 Trung cấp Kỹ thuật xây dựng K23 (TC.KXD.K23) 446.200

8  Trung cấp nghiệp vụ nhà hàng khách sạn K23 (TC.NNK.K23) 387.700

9  Trung cấp hướng dẫn du lịch K23 (TC.HDL.K23) 387.700

10
 Trung cấp nghiệp vụ nhà hàng khách sạn K23 CLC (TC.NNK.K23 

CLC)
400.200

11
Trung cấp  Kỹ thuật máy lạnh, điều hoà không khí 

K23(TC.KML.K23)
423.900

12 Trung cấp điện công nghiệp K23 (TC.ĐCN.K23) 442.900

13 Trung cấp điện dân dụng K23 (TC.ĐDD.K23) 412.100

14 Trung cấp Vận hành nhà máy thuỷ điện K23 ( TC.VTĐ.K23) 412.100

15 Trung cấp Công nghệ ô tô K23 (TC.COT.K23) 423.900

16 Trung cấp Hàn K23 (TC.HAN.K23) 463.600

17  Trung cấp tiếng trung quốc K23 (TC.TTQ.K23) 286.800

18  Trung cấp khuyến nông lâm K23 (TC.KNL.K23) 319.700

19 Trung cấp Nông nghiệp công nghệ cao K23(TC.NCC.K23) 319.700

20 Trung cấp Cốt thép hàn K23 (TC.CTH.K23) 475.400

Ghi chú: Mức thu học phí các lớp chất lương cao tăng 10% so với mức học phí các lớp đại trà
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